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DANH SÁCH KẾT QUẢ THÍ SINH ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH

HỘI THI "GIÁO VIÊN GIỎI ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY

TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ IX NĂM 2018”

	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Đạt giải

	
	
	
	

	TIỂU HỌC

	1
	Bà Lê Nguyễn Kim Cúc
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Tp. Biên Hòa
	Khuyến khích

	2
	Bà Vũ Thị Thu Hà
	Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, Tp. Biên Hòa
	Khuyến khích

	3
	Bà Đinh Thị Thúy An
	Trường Trung học cơ sở Mã Đà (Khối Tiểu học), Huyện Vĩnh Cửu
	Khuyến khích

	4
	Bà Bùi Thị Bảo Châu
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Thị xã Long Khánh
	Khuyến khích

	5
	Ông Nguyễn Ngọc Cường
	Trường Tiểu học Tân An, Huyện Vĩnh Cửu
	Khuyến khích

	6
	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
	Trường Tiểu học Sông Mây, Huyện Vĩnh Cửu
	Khuyến khích

	7
	Bà Lưu Thanh Huyền
	Trường Tiểu học Bàu Sen, Thị xã Long Khánh
	Khuyến khích

	8
	Ông Đào Văn Khởi
	Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu, Tp. Biên Hòa
	Khuyến khích

	9
	Ông Đoàn Văn Khuê
	Trường Tiểu học Phú Điền, Huyện Tân Phú
	Khuyến khích

	10
	Bà Vũ Huỳnh Thanh Sang
	Trường Tiểu học Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa
	Khuyến khích

	11
	Bà Chao Ngọc Thúy
	Trường Tiểu học Phù Đổng, Huyện Tân Phú
	Khuyến khích

	12
	Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy
	Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức, Tp. Biên Hòa
	Khuyến khích

	13
	Bà Nguyễn Thị Huỳnh Như
	Trường Tiểu học Tân Hạnh, Tp. Biên Hòa
	Khuyến khích

	14
	Bà Vũ Thị Nam Phương
	Trường Tiểu học Hóa An, Tp. Biên Hòa
	Khuyến khích

	15
	Bà Lưu Thanh Phương
	Trường Tiểu học Tam Hòa, Tp. Biên Hòa
	Khuyến khích

	16
	Bà Nguyễn Thị Anh
	Trường Tiểu học Nguyễn Du, Tp. Biên Hòa
	Khuyến khích

	17
	Bà Dương Thị Kim Lưỡng
	Trường Tiểu học Tân An, Huyện Vĩnh Cửu
	Khuyến khích

	18
	Bà Võ Thị Linh Phong
	Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh, Thị xã Long Khánh
	Khuyến khích

	19
	Bà Trần Thị Phương
	Trường Tiểu học Bàu Phụng, Huyện Vĩnh Cửu
	Khuyến khích

	20
	Bà Đặng Thị Kim Thanh
	Trường Tiểu học Hùng Vương, Thị xã Long Khánh
	Khuyến khích

	21
	Bà Hà Ý Ngọc Quỳnh
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Thị xã Long Khánh
	Khuyến khích

	22
	Bà Hoàng Thị Thanh
	Trường Tiểu học Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ
	Khuyến khích

	23
	Bà Nguyễn Quỳnh Trang
	Trường Tiểu học Tam Phước 2, Tp. Biên Hòa
	Khuyến khích

	24
	Bà Đinh Thị Phương Trinh
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Tp. Biên Hòa
	Khuyến khích

	MẦM NON

	25
	Bà Tô Thị Bích Chi
	Trường Mầm non Phú Lộc, Huyện Tân Phú
	Khuyến khích

	26
	Bà Nguyễn Thị Mây
	Trường Mẫu giáo Dona Standard, Huyện Xuân Lộc
	Khuyến khích

	27
	Bà Bùi Thị Thủy
	Trường Mầm non Xuân Lộc, Huyện Xuân Lộc
	Khuyến khích

	28
	Bà Lâm Bảo Nhi
	Trường Mầm non Hoa Sen, Thị xã Long Khánh
	Khuyến khích

	29
	Bà Nguyễn Thị Hải Yến
	Trường Mầm non Xuân Lộc, Huyện Xuân Lộc
	Khuyến khích

	30
	Bà Nguyễn Hà Yến Nhi
	Trường Mầm non Hoa Sen, Thị xã Long Khánh
	Khuyến khích

	31
	Bà Lương Thị Mỹ Hạnh
	Trường Mầm non Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu
	Khuyến khích

	32
	Bà Lê Thị Tiệp
	Trường Mầm non Sơn Ca, Huyện Thống Nhất
	Khuyến khích

	33
	Bà Nguyễn Thị Diệu Hòa
	Trường Mầm non Hàng Gòn, Thị xã Long Khánh
	Khuyến khích

	34
	Bà Lê Thị Ngọc Thương
	Trường Mầm non An Lộc, Thị xã Long Khánh
	Khuyến khích

	35
	Bà Nguyễn Thị Hương
	Trường Mầm non Thanh Bình, Huyện Cẩm Mỹ
	Khuyến khích

	36
	Bà Hoàng Thị Kiều
	Trường Mẫu giáo Thanh An, Thị xã Long Khánh
	Khuyến khích

	37
	Bà Trần Thị Thanh Tâm
	Trường Mầm non Tuổi Thơ, Huyện Thống Nhất
	Khuyến khích

	38
	Bà Nguyễn Thị Thúy Luân
	Trường Mầm non An Bình, Thị xã Long Khánh
	Khuyến khích

	39
	Bà Lê Thị Trúc Ly
	Trường Mầm non Xuân Tân, Thị xã Long Khánh
	Khuyến khích

	40
	Bà Đặng Thị Luyến
	Trường Mầm non Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa
	Khuyến khích

	41
	Bà Nguyễn Thị Phương Dung
	Trường Mầm non 19/5, Thị xã Long Khánh
	Khuyến khích

	42
	Bà Trần Ngọc Phương Thảo
	Trường Mầm non Hướng Dương, Tp. Biên Hòa
	Khuyến khích

	43
	Bà Hoàng Thị Quyên
	Trường Mầm non Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ
	Khuyến khích

	44
	Bà Mai Thị Phương Thảo
	Trường Mầm non Hoa Hồng, Thị xã Long Khánh
	Khuyến khích

	45
	Bà Huỳnh Thị Xuân Trúc
	Trường Mầm non Nhơn Thanh, Huyện Nhơn Trạch
	Khuyến khích

	46
	Bà Nguyễn Thanh Trúc
	Trường Mầm non Lê Lợi, Huyện Thống Nhất
	Khuyến khích

	47
	Bà Lê Thị Hương Lan
	Trường Mầm non Thành Nghĩa, Huyện Long Thành
	Khuyến khích

	48
	Bà Lê Thị Ánh Tuyết
	Trường Mầm non Bình Lợi, Huyện Vĩnh Cửu
	Khuyến khích


	TẬP THỂ

	Stt
	Đơn vị
	Thành tích

	1
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Đã tham gia tích cực công tác tổ chức Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong  giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”

	2
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	3
	Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở KH&CN
	

	4
	Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở KH&CN
	

	5
	Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT
	Đã tham gia tích cực công tác tổ chức và chấm thi Vòng 2 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong  giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”

	6
	Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT
	Đã tham gia tích cực công tác tổ chức và chấm thi Vòng 2 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong  giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”

	7
	Trường Đại học Lạc Hồng
	Đã tham gia tích cực trong công tác phối hợp  tổ chức thi Vòng 1 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong  giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”

	8
	Trường Tiểu học Nguyễn Du (Tp. Biên Hòa)
	Đã tham gia tích cực trong công tác phối hợp  tổ chức thi Vòng 2 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong  giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”

	9
	Phòng Giáo dục và Đào tạo  Thành phố Biên Hòa
	Là đơn vị có số lượng thí sinh đoạt nhiều giải trong Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong  giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”

	10
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Long Khánh
	

	11
	Phòng Giáo dục và Đào tạo  Huyện Thống Nhất
	

	12
	Phòng Giáo dục và Đào tạo  Huyện Vĩnh Cửu
	


	CÁ NHÂN

	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Thành tích cá nhân

	1
	Bà Huỳnh Lệ Giang
	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
	Đã tham gia tích cực công tác tổ chức Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong  giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”

	2
	Ông Võ Ngọc Thạch
	Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	3
	Ông Huỳnh Minh Hậu
	Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
	

	4
	Ông Võ Hoàng Khai
	Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
	

	5
	Ông Tạ Quang Trường
	Phó Giám đốc Sở Nội vụ
	

	6
	Ông Đặng Văn Tấn
	Phó Giám đốc Sở Tài chính
	

	7
	Ông Nguyễn Minh Kiếm
	Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	8
	Bà Trương Thị Thủy Ngân
	Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	9
	Ông Lê Phát Hiển
	Trưởng Phòng Quản lý CN và Thị trường CN, Sở Khoa học và Công nghệ
	

	10
	Ông Nguyễn Hùng Cường
	Chuyên viên Phòng Quản lý CN và Thị trường CN, Sở Khoa học và Công nghệ
	

	11
	Ông Nguyễn Hoài Nam
	Chuyên viên Phòng Quản lý CN và Thị trường CN, Sở Khoa học và Công nghệ
	

	12
	Bà Trần Thị Huỳnh Hương
	Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ
	

	13
	Bà Nguyễn Ngọc Thủy Điền
	Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ
	

	14
	Bà Hồng Thị Huệ
	Chuyên viên, Sở Thông tin và Truyền thông
	

	15
	Ông Đinh Phan Nhật Huy
	Chuyên viên, Sở Tài chính
	

	16
	Ông Vũ Văn Minh
	Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo
	Đã tham gia tích cực công tác chấm thi Vòng 2 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong  giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”

	17
	Ông Nguyễn Khánh Hậu
	Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	18
	Ông Võ Đình Cường
	Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Mỹ
	

	19
	Ông Nguyễn Bữu Tùng
	Phó Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	20
	Ông Huỳnh Công Thuận
	Phó Trưởng phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	21
	Bà Nguyễn Thị Lan
	Chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	22
	Ông Lưu Ngọc Cương
	Phó Trưởng phòng đào tạo, Trường Đại học Lạc Hồng
	Đã tham gia hỗ trợ tích cực công tác tổ chức thi Vòng 1 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong  giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”

	23
	Ông Đặng Văn Tới
	Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (Tp. Biên Hòa)
	Đã tham gia hỗ trợ tích cực công tác tổ chức thi Vòng 2 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong  giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”

	24
	Ông Nguyễn Văn Thành
	Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (Tp. Biên Hòa)
	

	25
	Ông Nguyễn Thế Hùng
	Trưởng phòng - Trung tâm PTPM,  Sở Khoa học và Công nghệ
	Đã tham gia tích cực công tác tập huấn cho các thí sinh tham gia Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong  giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”

	26
	Ông Phạm Quang Tuấn
	Chuyên viên - Trung tâm PTPM, Sở Khoa học và Công nghệ
	Đã tham gia hỗ trợ tích cực công tác chấm thi Vòng 2 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong  giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”

	27
	Ông Trương Nguyễn Thái Nguyên
	Chuyên viên - Trung tâm PTPM, Sở Khoa học và Công nghệ
	

	28
	Ông Nguyễn Thanh Hiệp
	Chuyên viên - Trung tâm PTPM, Sở Khoa học và Công nghệ
	

	29
	Ông Nguyễn Thanh Khiết
	Chuyên viên - Trung tâm PTPM, Sở Khoa học và Công nghệ
	

	30
	Ông Lương Hồng Thái
	Phòng GD&ĐT Thị xã Long Khánh
	Tích cực tuyên truyền, vận động các giáo viên ở địa phương tham gia Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong  giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”
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